Trường THCS Tân Tiến
TOÁN KHỐI 9: SỐ:                                                  NỘI DUNG GHI BÀI
CHƯƠNG I – CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
Chủ đề: CĂN BẬC HAI
Tiết 1: §1.CĂN BẬC HAI



1).Căn bậc hai số học:

* Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.
* Với số a dương có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau là  và 
-  Căn bậc hai của 4 là 2 và - 2
- Với a = 0, số 0 có một căn bậc hai là= 0
 * Số âm không có căn bậc hai vì bình phương mọi số đều không âm.





?1.Tìm  các căn bậc hai của mỗi số sau:

a)Căn bậc hai của 9 là :3 và -3
b)Căn bậc hai của  là : và 

c)Căn bậc hai của 0,25 là :0,5 và – 0,5
d)Căn bậc hai của 2 là : và -









*Định nghĩa căn bậc hai số học
Với số dương a, số  được gọi là căn bậc hai số học của a.
Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.
*Chú ý: Với a 0, ta có:
 	Nếu x = thì x 0 và x2 = a;
 	Nếu x 0 và x2 = a thì x = 
Ta viết :


Vídụ:  Căn bậc hai số học của 16 là 4
           Căn bậc hai số học của 5 là
?2. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:









a/= 7, vì 7 0 và72 = 49.
b/= 8, vì 8 0 và 82 = 64.
c/ = 9, vì 9 0 và 92 = 81.
d/= 1,1 vì 1,1 0 và 1,12 = 1,21.

2./ ĐỊNH LÍ :

Với hai số a và b không âm , ta có 


?4. So sánh:    a)4 và                   
 Có 16 > 15 




=>
=> 4 >
b) b)  và 3
Có      11 > 9 




   => 
    =>> 3
Vídụ 3: Tìm số x không âm, biết:
				

Vậy x > 4			Vậy  
?5. Tìm số x không âm, biết:


     		

Vậy x > 1			Vậy 

3. CÂU HỎI CỦNG CỐ KIẾN THỨC?
1.Nêu định nghĩa căn bậc hai số học của a (không âm)?
……………………………………………………………………………......
2.Nêu định lý căn bậc hai?
…………………………………………………………………………….......

4 *Hướng dẫn về nhà: 
- Học bài và xem lại các bài tập đã làm
- Hướng dẫn làm bài tập về nhà

*Bài 2SGK trang 6 : So sánh  
( Hướng dẫn: làm giống ?4 sử dụng định lý)
a) 


2 và 		b) 6 và     		c)7 và 

*Bài 3 (a,d) SGK trang 6 

 ( Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình x2 = a (với) là căn bậc hai của a)
a) x2 = 2			d) x2 = 4,12
*Bài 4 SGK trang 7
( Hướng dẫn: sử dụng định nghĩa, định lý : làm giống VD3)



 			
*Bài 5 SGK trang 7 Đố .Tính cạnh mội hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dải 14m

(Hướng dẫn: dử dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật và hình vuông để giải bài tập)




Tiết 2:    Bài 2: CĂN  THỨC  BẬC HAI VÀ  HẰNG  ĐẲNG THỨC

[image: ]1.CĂN THỨC BẬC HAI
Cho  hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x(cm) . Tính cạnh  AB?





Xét ABC vuông
=> AB2 + BC2 =AC2 (định lý Py-ta-go).
=> AB2 + x2 =52
(Vì AB > 0) nên  AB=

Người ta gọi là căn thức bậc hai của 25-x2, còn 25-x2 là biểu thức lấy căn hay  biểu thức dưới dấu căn.
Tổng quát: Với A là một biểu thức đại số, người ta  gọi  là căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn.

*  xác định (hay có nghĩa ) khi  


?2  )Với giá trị nào của x thì xác định ?


 xác định khi 5 -2x ≥ 0
                                   5 ≥ 2x
                                   x  2,5



Bài 6 SGK/ trang 10 Với giá trị nào của a, x thì mỗi căn thức sau có nghĩa

a)   có nghĩa khi  

                              



b)  có nghĩa  khi 

                                    



c)  có nghĩa khi 

                                 



d)  có nghĩa khi 

                                 

2. HẰNG ĐẲNG THỨC  
?3 Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

	a
	-2
	-1
	0
	1
	2

	a2
	4
	1
	0
	1
	4

	

	2
	1
	0
	1
	2




* Định lí: Với mọi số a, ta có: 
Bài 7sgk/10:



* Chú ý :  A là một biểu thức ta có có nghĩa là:


Ví dụ 4: Rút gọn:


a)  với 



b) với a < 0


Bài 8: Rút gọn biểu thức:


c) với 



d)  với a < 2


3. Câu hỏi củng cố kiến thức;
+ Nêu khái niệm căn thức bậc hai?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ xác định ( hay có nghĩa) khi nào?
……………………………………………………………………………………....
+ Nêu công thức hằng đẳng thức và chú ý?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4.* Hướng dẫn về nhà :
· 


Học :  xác định hay có nghĩa khi  và  HĐT:
· Xem lại các bài tập đã giải
· BTVN : Bài 9 SGK
(hướng dẫn: sử dụng định nghĩa căn thức và giải phương trình)


					





TOÁN KHỐI 9: HÌNH                                                  NỘI DUNG GHI BÀI

Chương I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Chủ đề: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Tiết 3-4: BÀI 1: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG
1.Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền:
[image: ]    
  Xét ABC vuông tại A, đường cao AH
· * AB2 = BH . BC  hay c2 = c’ . a  (đl 1)
*  AC2 = CH . BC hay b2 = b’ . a                               



*Định lý 1: Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông  bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền
2. Một số hệ thức liên quan đến đường cao 
[image: ]Xét ABC vuông tại A, đường cao AH
· *AH2 = BH . CH      hay h2 = b’ . c’  (đl 2)
*AB.AC = BC . AH hay c . b = a . h  (đl 3)

 (đl 4)
*Định lý 2: Trong một tam giác vuông , bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền
*Định lý 3: Trong một tam giác vuông , tích hai cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền và đường cao tương ứng
*Định lý 4: Trong một tam giác vuông, nghịch đảo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông
[image: ]Ví dụ 2 (SGK/66)
AC : Chiều cao của cây 
Xét ADC vuông tại D, đường cao DB
=>BD2 = AB . BC (htl)
=> 2,252 = 1,5 . BC 
=> BC = 2,252  : 1,5 = 3,375(m)
Chiều cao của cây là AC=AB + BC = 1,5 + 3,375 = 4,875m

Bài tập 1: Cho hình vẽ . Tính BC, BD, CD, AD
Xét ABC vuông tại A
· [image: ]BC2 = AB2 + AC2 (Pytago)
· BC2 = 62 + 82 = 100
· BC = 10cm
Xét ABC vuông tại A, đường cao AD
· AB2 = BD. BC (htl)
· 62 = BD . 10 
· BD = 62 : 10 = 3,6cm
Mà DC = BC – BD = 10 – 3,6 = 6,4cm
Xét ABC vuông tại A, đường cao AD
· AD2 = BD . DC (htl) = 3,6 . 6,4 = 23,04
· AD = 4,8cm
*Bài 1 (SGK/68) hình b
[image: ]Xét ABC vuông tại A, đường cao AH
· AB2 = BH . BC (htl)
· 122 = x . 20
· x = 122 : 20 = 7,2
Có HC = BC – BH = 20 – 7,2 = 12,8 = y

[image: ]
*Bài 2 (SGK/68)
BC = BH + HC = 1 + 4 = 5
 Xét ABC vuông tại A, đường cao AH
· AB2 = BH . BC (htl)
· x2 = 1 . 5 = 5
· 
x = 
Mà AC2 = CH . BC (htl)
· y2 = 4. 5 = 20
· 
y = 

3.Câu hỏi cũng cố kiến thức?
-Nêu các định lý về hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền và ghi công thức?
-Nêu định lý về một số hệ thức liên quan đến đường cao và công thức:
4..*Hướng dẫn về nhà:
· Học thuộc các định lý 1,2,3,4 (SGK/65,66,67)
· Học cách viết các định lý bằng ký hiệu thông qua hình vẽ. 
· Ôn tập và áp dụng định lý Pytago
· Bài tập về nhà :
* Bài 3 SGK/69 
(Hướng dẫn : sử dụng công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông hoặc đlý Pytago …………)



[image: ]
*Bài 4 SGK/ 69 (Hướng dẩn: Sử dụng hệ thức liên quan đến đường cao, Pytago……)

[image: ]


***Thời gian làm bài:  Hạn chót nộp bài ngày 13/09/2021
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GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

THỜI GIAN: TIẾT 1 (TUẦN 1)

Chương I: ĐIỆN HỌC

Bài 1 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN



I. TÌM HIỂU BÀI:


	NỘI DUNG TÌM
	YÊU CẦU HỌC SINH

	HIỂU
	HỌC SINH ĐỌC SGK VẬT LÝ 9 – BÀI 1

	

	Hoạt động 1:HS quan sát mạch điện và trả lời câu hỏi:


[image: ][image: ]

Tìm	hiểu	sự	phụ

thuộc  của  cường  độ

dòng	điện	vào	hiệu

điện thế


Trong mạch điện trên:

1. Nguồn điện AB có 1 pin: Khóa K (công tắc) đóng hay mở? Đèn có sáng hay không? Ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu? Vôn kế chỉ giá trị bao nhiêu?

2. Đóng khóa K lại: Đèn có sáng hay không? Ampe có giá trị giống hay khác lúc ban đầu? Vôn kế có giá trị giống hay khác lúc ban đầu?

3. Thêm 1 pin nữa vào nguồn điện, đóng khóa K: độ sáng của bóng đèn tăng hay giảm? Số chỉ của vôn kế tăng hay giảm? Số chỉ của ampe kế tăng hay giảm?

4. Bỏ bớt 1 pin ra khỏi nguồn, đóng khóa K: độ sáng của bóng đèn tăng hay giảm? Số chỉ của vôn kế tăng hay giảm? Số chỉ của ampe kế tăng hay giảm?
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	5.  Theo em, cường độ dòng điện qua đèn có phụ thuôc vào

	
	
	hiệu điện thế hay không? Nếu có thì phụ thuộc như thế

	
	
	nào?
	
	
	
	
	

	
	
	Nếu có thể làm thí nghiệm, các em có thể thu được bảng

	
	
	kết quả đo như sau:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lần đo
	Hiệu điện thế (V)
	Cường độ dòng điện (A)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	0
	
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	1,5
	
	0,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	3,0
	
	0,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	4,5
	
	0,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	6,0
	
	1,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Hoạt động 2
	Từ các câu hỏi gợi ý và bảng kết quả đo như trên, tham khảo

	Tìm hiểu về đồ thị
	thêm SGK trang 5, em hãy điền từ vào chỗ trống trong câu sau:

	biểu diễn của cường
	HĐT giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần

	
	
	
	

	độ dòng điện vào
	thì cđdđ qua dây dẫn đó cũng………………………………

	hiệu điện thế
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Hoạt động 3
	
	Lần đo
	Hiệu điện thế (V)
	Cường độ dòng điện (A)
	

	Vận dụng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	2,0
	
	0,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	2,5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	0,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	0,25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	6,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Em hãy tính toán và điền giá trị thích hợp vào ô trống.

	
	
	
	
	
	
	
	




AI. NỘI DUNG BÀI HỌC. (HỌC SINH GHI BÀI VÀO VỞ)

Chương I: ĐIỆN HỌC

Bài 1 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN
I. THÍ NGHIỆM

1. Sơ đồ mạch điện

2. Tiến hành TN

II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ:

[bookmark: page3]1. Dạng đồ thị

· Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hđt có hình dạng là một đường thẳng đi qua góc tọa độ O

2. Kết luận

· HĐT giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cđdđ qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.


BI. THẮC MẮC CỦA HỌC SINH

Trường:THCS TÂN TIẾN: Lớp:………………

Họ tên học sinh: ………………………

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	Hoạt động 1:
	1……………………………………………………….

	
	Tìm hiểu  sự  phụ  thuộc
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	của cường độ dòng điện
	2.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	

	
	vào hiệu điện
	…………………………………………………………

	
	
	3.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	Hoạt động 2
	1……………………………………………………….

	
	Tìm hiểu về đồ thị
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	biểu diễn của cường
	2.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	

	
	độ dòng điện vào hiệu
	…………………………………………………………

	
	
	3.……………………………………………………….

	
	
	

	
	điện thế
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	Hoạt động 3
	1……………………………………………………….

	
	Vận dụng
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	2.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	3.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………




IV. BÀI TÂP. (Học sinh làm bài tập vào vở)

Bài 1. Một dây dẫn mắc vào nguồn có hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua dây là 1,2A. Nếu tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn này 3 lần thì cường độ dòng điện qua dây là bao nhiêu?

[bookmark: page4]Bài 2. Trong một buổi thực hành, nhóm 1 và nhóm 2 lắp ráp mạch điện để theo dõi về sự thay đổi của cường độ dòng điện theo hiệu điện thế giữa hai đầu hai dây dẫn. Giáo viên theo dõi và nhận xét các em đã sử dụng các dụng cụ đo có sai số không đáng kể và thu được số liệu chính xác. Tuy nhiên, do sơ xuất nên trong bảng số liệu còn nhiều chỗ ghi không đầy đủ.


Nhóm 1 :





Nhóm 2 :


	U(V)
	3,0
	
	6,0
	12

	
	
	
	
	

	I(A)
	
	0,4
	0,5
	

	
	
	
	
	



	U(V)
	
	4,5
	6,0
	

	
	
	
	
	

	I(A)
	0,2
	0,3
	
	1,0

	
	
	
	
	



Hãy điền các số liệu thích hợp vào các ô trống trong các bảng kết quả ở trên.
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BÀI 2. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM

I. TÌM HIỂU BÀI:


	NỘI DUNG TÌM
	
	
	
	YÊU CẦU HỌC SINH
	
	

	HIỂU
	HỌC SINH ĐỌC SGK VẬT LÝ 9 – BÀI 1
	

	
	
	

	Hoạt động 1:
	HS dựa vào kết quả thí nghiệm của bài 1:
	

	Tìm hiểu về điện trở
	Bảng 1. Khi mắc dây dẫn 1 vào mạch điện:
	

	của dây dẫn
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lần đo
	Hiệu điện thế (V)
	Cường độ dòng điện (A)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	1,5
	
	0,3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	3,0
	
	0,6
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	4,5
	
	0,9
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	6,0
	
	1,2
	

	
	
	
	
	
	
	
	




Bảng 2. Khi mắc dây dẫn 2 vào mạch điện:

	
	
	
	Lần đo
	
	Hiệu điện thế (V)
	
	
	Cường độ dòng điện (A)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C1.Hãy tính thương số
	
	
	
	
	đối với 2 dây dẫn ở hai bảng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	trên:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dây dẫn 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	
	  ,  
	=
	
	
	
	=
	  ,  
	=
	
	
	
	= …………….

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	  ,  
	
	  ,  
	
	
	  ,  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  ,  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dây dẫn 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	=
	
	
	
	=
	
	
	
	=
	
	
	
	
	
	=
	
	
	
	
	= ……………

	
	
	
	  ,    
	
	
	  ,  
	
	
	  ,    
	
	
	  ,  
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2.
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	- Theo em, đối với dây dẫn 1, giá trị của thương số
	U
	
	qua các

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I

	
	lần đo có gì đặc biệt? Tương tự với dây dẫn 2?

	
	- với 2 dây dẫn khác nhau như trên, giá trị thương số
	U
	giống

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I

	
	nhau hay khác nhau?
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông báo: giá trị
	U
	luôn không đổi với 1 dây dẫn và thay đổi

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	I
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nếu đó là 2 dây dẫn khác nhau được gọi là điện trở của dây

	
	dẫn, kí hiệu là R, đơn vị là ôm (Ω)

	
	Ta thấy: điện trở của dây dẫn càng lớn thì cường độ dòng điện

	
	qua dây càng nhỏ và ngược lại.

	
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động 2:
	Từ bài 1 và bài 2 mà các em vừa tìm hiểu, hãy điền vào chỗ

	Tìm  hiểu  định  luật
	trống trong nội dung sau:
	
	
	
	
	
	
	

	Ôm
	Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với ………..

	
	đặt vào hai đầu dây và ……………… với điện trở của dây .

	
	Đó là nội dung định luật Ôm.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động 3
	HS làm câu hỏi vận dụng:
	
	
	
	
	
	
	

	Vận dụng
	C3. Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω và cường độ

	
	dòng điện qua dây tóc bóng đèn là 0,5 A.  Tính hiệu điện thế

	
	giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.

	
	Hướng dẫn: Đọc kỹ đề bài - tóm tắt đề - đặt lời giải - ghi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	công thức và tính toán
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tóm tắt
	
	
	Giải
	

	
	R = 12 Ω   Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn:

	
	I=0,5A
	U=I.R

	
	--------------
	
	
	= 0,5. 12
	
	
	
	

	
	U = V
	=6(V)



C4. Đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 3 R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Hướng dẫn: Đọc kĩ đề bài, lập công thức tính I1 và I2. Lập tỉ số và tính toán, đi đến kết luận.
	Tóm tắt
	
	Giải

	U1= U2
	Ta có:
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	R2=3R1
	I1 =
	1
	
	;I2=
	2
	=
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	So sánh I1 và I2
	Lập tỉ số:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	3  1
	
	

	
	
	
	
	=
	
	
	1
	
	
	=
	
	.
	
	= 3

	
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3  1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 I1
	
	
	=3I2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




II. NỘI DUNG BÀI HỌC. (HỌC SINH GHI BÀI VÀO VỞ)

Bài 2 : ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM

I. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

	1. Xác định thương số
	U
	của dây dẫn

	
	I
	

	
	
	

	2. Điện trở
	
	


[image: ]


· Giá trị


U
[image: ]

I


luôn không đổi đối với một dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn đó.


· Điện trở dây dẫn được xác định bằng công thức : R =


U
[image: ]

I



- Kí hiệu điện trở trong sơ đồ mạch điện :
[image: ]

R
· Đơn vị điện trở là : ôm ( )
	1k
	
	= 1.000
	
	
	(KΩ đọc là ki- lô – ôm)

	
	
	
	
	
	
	

	1M
	
	=1.000.000
	
	(MΩ  đọc là mê- ga – ôm)

	
	
	
	
	



· Ý nghĩa điện trở: điện trở cho biết mức độ cản trở dòng điện  nhiều hay ít của dây dẫn.



AI. ĐỊNH LUẬT ÔM 1. Hệ thức ĐL Ôm
[image: ]

Trong đó:	I: cường độ dòng điện (A)

U:hiệu điện thế (V)

R: điện trở dây dẫn(	)

2. Phát biểu định luật

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây và tỉ lệ

nghịch với điện trở của dây.




BI. THẮC MẮC CỦA HỌC SINH

Trường:THCS TÂN TIẾN: Lớp:………………

[bookmark: page8]Họ tên học sinh: ………………………

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	Hoạt động 1:
	1……………………………………………………….

	
	Tìm hiểu về điện trở của
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	dây dẫn
	2.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	3.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	Hoạt động 1:
	1……………………………………………………….

	
	Tìm hiểu định luật Ôm
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	2.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	3.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	Hoạt động 3
	1……………………………………………………….

	
	Vận dụng
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	2.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	3.……………………………………………………….

	
	
	…………………………………………………………

	
	
	…………………………………………………………




IV.	BÀI TÂP. (Học sinh làm bài tập vào vở)

Đặt hiệu điện thế 12 V vào hai đầu một bóng đèn thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,4 A.

a. Tính điện trở của bóng đèn trên.

b. Muốn cường độ dòng điện qua bóng đèn tăng lên gấp đôi thì hđt đặt vào 2 đầu bóng đèn phải là bao nhiêu ?








PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN TIẾNG ANH 9


Hoạt động 1: Đọc tài liệu bên dưới và thực hiện các yêu cầu:

Các em mở vở và ghi lại các phần dưới đây theo thứ tự tuần 1, tiết 1,2 ; cô có ghi chú tất cả các phần nào cần ghi và phần nào không cần ghi vào vở.
· Mở sách giáo khoa trang 6,7 đọc và dịch bài….
· Làm phần thực hành cuối trang 7. 
· Em nào không có sách có thể tham khảo nội dung bên dưới

Tuần 1- Tiết 1: Thứ….ngày…..tháng…..năm 202…
ÔN TẬP+ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HỌC
Hướng dẫn học:
· Các em chép bài từ vựng và ngữ pháp vào vở ( lưu ý có 1 số phần không cần ghi, cô có lưu ý phía dưới)
· Theo dõi nội dung sách giáo khoa cô cho bên dưới để làm bài
· Sau mỗi tiết học , cần làm bài luyện tập cô giao

___________________________________________________________________
Tuần 1- Tiết 2: Thứ…..ngày…..tháng…..năm 202…

UNIT 1: A VISIT FROM A PENPAL
Lesson1: Getting started- Listen and read (page 6,7)
I.Vocabulary:(Từ vựng)
1- foreign                          	( a) thuộc về nước ngoài
-   foreigner                          	(n) người nước ngoài
2- activity                           	(n) hoạt động
3. correspond                      	(v) trao đổi thư từ
- correspondence 	    	    	(n) sự trao đổi thư từ
- correspondent                    	(n) phóng viên ( báo chí )
- correspondent 	              	(a) ứng xử , phù hợp ( với )
4- at least 				ít nhất
5- modern                          	(a) hiện đại
6- ancient                           	(a) cỗ, xưa
7- impress                          	(v) gây ấn tượng
-   impression                       	(n) sự gây ấn tượng
-   impressive                       	(a) gây ấn tượng
8- beauty                            	(n) vẻ đẹp
-   beautiful                          	(a) đẹp
-   beautify                           	(v) làm đẹp
9- friend 			   	(n) người bạn
-friendly 			  	(a) thân thiện #  unfriendly (a) không thân thiện
-friendliness           	  (n) sự thân thiện #  unfriendliness (n) sự không thân thiện
10- mausoleum                    	(n) lăng, mộ
11- mosque                        	(n) nhà thờ Hồi giáo
12- primary school         		( n. phr. )   trường tiểu học
13- secondary school     		( n. phr. )   trường trung học
14- peaceful                      	(a) thanh bình, yên tĩnh
-   peace                              	(n) hòa bình, sự thanh bình
15- atmosphere                		(n) bầu không khí
16- pray                           		(v) cầu nguyện
-prayer 				(n) sự cầu nguyện, lời cầu nguyện
17- abroad                       		(a) (ở, đi) nước ngoài
18- depend ( on ) = rely ( on )   (v)  tùy thuộc vào, dựa vào
-dependence 			(n)  sự phụ thuộc
-dependent 				(a) phụ thuộc
19- anyway                     		(adv) dù sao đi nữa
20- keep in touch with    		giữ liên lạc
21-worship                    		(v)(n) thờ phượng, sự thờ phượng
22-similar                      		(a) tương tự
-similarity				(n) sự tương tự
23- industrial                  		(a) thuộc về công nghiệp
-   industry                        	(n) ngành công nghiệp
24- temple                      		(n) đền, đình
II.Grammar:(Ngữ pháp)
1. Past simple  tense (thì quá khứ đơn)
a. Usage (cách dùng)
Diễn tả 1 hành động đã xảy ra và chấm dứt ở quá khứ có thời gian xác định rõ ràng. 
Trong câu thường có các từ: yesterday(hôm qua), last…(…qua), …ago(cách đây…), in+năm trong quá khứ, this morning(sáng  hôm nay)
b. Formation(công thức)
	+
	S  +     (be): were, was               (was: I, he, she, it)
       (Vt): V2/ed

	-
	S +      (not be): were/was + not
        (not Vt): didn’t + Vnm

	?
	      (be)  Was/were + S+ …
      (Vt) Did + S + Vnm




Ex1: Maryan………… (visit) me last week.
Ex2: Mai ……….. (be) absent from class yesterday.
Ex3: We ………… (not see) him 3 months ago.
Ex4: My mother ……………..(buy) a new bike for me yesterday.

2. Wish: Câu ước ao, mong ước
a. Present wish: ước ở hiện tại
	S1 + wish(es) + S1(2) +  (be): was/were
	                  (not be) : was/were +not
	             (Vt): V2/ed	
	            (not  Vt): didn’t +V.nm



  b. Future wish: ước ở tương lai : tomorrow, soon, in the future, tonight,….

	S1 + wish(es) + S1(2) +  would/ wouldn’t + V.nm      


Dạng 1: thường có trong trắc nghiệm:
1. I wish I was/were (be) at the seaside now.
2. She wishes she got (get) good marks.
3. We wish we didn’t go (not go) to school on Saturdays. 
Dạng 2: thường có trong phần biến đổi câu:
4. It is a pity. I don’t have a computer.
     I wish I ……. ……………….
5. What a pity. She can’t sing a song.
     We wish she ……. ……………………


	Học sinh không cần ghi phần này vào vở
Nội dung bài đọc trong SGK trang 6,7 
Lan’s Malaysian pen pal, Razali Maryam, was staying with Lan last week. Maryam is from Kuala Lumpur. Maryam and Lan have been pen pals for over two years and they correspond at least once every two weeks, but this was their first meeting.
On Maryam's first day in Ha Noi, Lan took her to Hoan Kiem Lake. Like Kuala Lumpur, Ha Noi is a busy modern city. Maryam was really impressed by the beauty of the city and by the friendliness of its people.
Over the next few days, the girls visited Ho Chi Minh's Mausoleum, the History Museum and the Temple of Literature, as well as many beautiful parks and lakes in Ha Noi. On Friday, Maryam wanted to visit the mosque on Hang Luoc Street. Lan used to walk past the mosque on her way to primary school. However, this was Lan’s first visit. She enjoyed the peaceful atmosphere while Maryam was praying.
“I wish you had a longer vacation,” Lan said to Maryam at the end of the week.
“Yes, I wish I had more time to get to know your beautiful country better. Lan, would you like to come and visit me next summer?” Maryam asked.
 “That would be great! However, it seems very difficult for me to have a trip abroad. It all depends on my parents. Anyway, we’ll keep in touch.”




III. Practice:( Thực hành)( trang 7)
Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn câu đúng điền vào chỗ trống trong mỗi câu.)
1. Lan and Maryam usually write to one another every …….. (Lan và Maryam thường viết thư chon nhau mỗi…)
· A two years. (hai năm)
· B month. (mỗi tháng)
· C two weeks. (hai tuần)
· D day. (mỗi ngày)
2. Maryam was impressed because ... (Maryam bị ấn tượng bởi)
· A Ha Noi was big and modem. (Hà Nội rất lớn và hiện đại)
· B Ha Noi people were friendly. (Con người Hà Nội rất thân thiện)
· C Ha Noi was different from Kuala Lumpur. (Hà Nội khác Kuala Lumpur)
· D Ha Noi and Kuala Lumpur were the same. (Hà Nội và Kuala Lumpur giống nhau)
3. The girls went to see ...(hai cô gái đi xem…)
· A famous places in Ha Noi. (các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội)
· B areas for recreation. (Khu giải trí)
· C a place of worship. (Nơi thờ cúng)
· D all the above. (Tất cả các ý trên)
4. Maryam wanted to ... (Maryam muốn…)
· A visit Ha Noi the next summer. (thăm Hà Nội mùa hè năm sau)
· B invite Lan to Kuala Lumpur. (mời Lan đến Kuala Lumpur)
· C stay in Ha Noi. (Ở lại Hà Nội)
· D visit Ho Chi Minh City. (Thăm TP Hồ Chí Minh)
IV. Homework:
Các em học từ vựng, chú ý học nghĩa , từ loại của từ và cách phát âm của từ, Đọc dịch bài text trang 6,7 nhiều lần 
Xem trước và thực hiện các yêu cầu trong  nit 1: lesson 2: Speak+Listen (tiết 2)
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Các em xem lại các phần luyện tập ở trên và làm các phần luyện tập vào vở, tiết sau cô sẽ cho đáp án để sửa bài.


CÁC CÂU HỎI THẮC MẮC, CÁC TRỞ NGẠI CỦA HỌC SINH TRONG HỌC TẬP 

( Trong quá trình học các tiết trên, các em có thắc mắc, câu hỏi gì 
cứ điền vào phiếu dưới dây )


Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh:

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
Tiếng Anh
	
Tuần 1- tiết 2

Unit 1: Lesson 1- Getting Started +Listen and Read

	1………………………………………
2………………………………………
3………………………………………
4………………………………………
5………………………………………




TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN 
TÊN HS : 
LỚP :
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 9
TUẦN 1
 TIẾT 1
HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP BỘ MÔN NGỮ VĂN 9
Hoạt động 1: Tìm hiểu chương trình học 
    Đọc Sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 1, tập 2
    Thực hiện các yêu cầu.
- Em biết gì về chương trìnhNgữ văn 9 ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Nội dung của chương trinh học gồm những phần nào ?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạt động 2: Hướng dẫn học tập bộ môn
   Để học tốt môn Ngữ Văn 9 mỗi HS cần đảm bảo các yêu cầu gì ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Thắc mắc của HS :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 9
TUẦN 1  
TIẾT 2,3
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Hoạtđộng 1: HS Đọc và tìm hiểu chú thích, văn bản 
  - Đọc chú thích và văn bản 
  - Thực hiện các yêu cầu :
1. Em biếtgì về tác giả Lê Anh Trà ? Nêu xuất xứ của văn bản?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Lê Anh Trà thể hiện bài viết bằng kiểu văn bản nào ?
 Vì sao ông chọn kiểu văn bản đó ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3 Nêu chủ đề của văn bản ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Có thể nêu một số chủ đề mà văn bản nhật dụng đề cập và em đã học ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
5.Theo em, văn bản  cần đọc với giọng như thế nào ?
 Có thể chia văn bản này ra làm mấy phần ? Ý chính của từng phần?
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................

6. Qua đoạn 1, em có nhận xét gì về vốn tri thức văn hóa nhân loại của Bác ?
………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Bằng cách nào Bác có được vốn tri thức văn hóa sâu rộng như vậy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Em có nhận xét gì về cách tiếp thu các nền văn hóacủa Bác ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
9.Việc tiếp thu và ảnh hưởng nhiều nền văn hóa dễl àm con người ta bị lai căng, bị mất gốc.Còn đối với Bác thì sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.Với vốn tri thứ trên nền tảng văn hóa dân tộc đã tạo nên điều gì đặc biệt ở con người Hồ Chí Minh?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 HS đọcphần 2

11. Nét đẹp trong lốisốngcủaBácđượctácgiả miêu tả ở mấy phương diện, đólànhững phương diệnnào?
......................................................................................................................................................................................................................................................................
12.Tìmnhững chi tiếtviếtvề nơi ở vàlàmviệccủaBác. Qua những chi tiếtấy em rút ranhậxétgì?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13. Hãy tìm các chi tiết viết về trang phục của Bác. Nhận xét của em thế nào về trang phục của Bác qua các chi tiếtnày? …………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14. Nếpsống ăn uốngthườngngàycủaBácđượcnhà văn thểhiệnthếnào? Cảmnhậncủa em vềnếpsốngấy ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15. Tư trang củaBácđược miêu tả ra sao? Em cónhậnxétgì qua các chi tiết trên?
Qua những chi tiết trên giúp em cảmnhậnđượcgìvềnétđẹp trong lốisốngcủaBác?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................
16. Vì sao cóthểnóinétđẹp trong lốisốngcủaBáclàsựkếthợpgiữagiảndịvà thanh cao?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Theo em, văn bản đã sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật nào?
…………………………………………………………………………………........................................................................................................................................
................................................................................................................................
18. Qua tìm hiểu văn bản, theo em những vẻ đẹp nào đã tạo nên phong cách HCM?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạtđộng 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
  Trước nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực chúng ta cần học tập như thế nào ? Tiếp thu và gạt bỏ những gì? Học tập điều gì ở Bác trong công việc này?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Thắc mắc của HS :







PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 9
TUẦN 1 
TIẾT 4
           CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
Hoạtđộng 1: Tìm hiểu nội dung phương châm về lượng 
Đọc đoạn đối thoại ở SGK/8,9
Thực hiện các yêu cầu sau :
1. Em hãy giải thích nghĩa của từ "phương châm "?
………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

2. Qua đoạn đối thoại, em có thể rút ra bài học gì về giao tiếp?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Qua hai vídụ trên, các em rút ra đượcgìcần tuân thủ khi giao tiếp?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạtđộng 2: Tìm hiểu nội dung phương châm về chất  
Đọc VD ở SGK/8,9
Thực hiện các yêu cầu sau :
1.Truyệncườinàynhằm phê phánđiềugì?
.............................................................................................................................
2.Như vậy trong giao tiếpcóđiềugìcầntránh? 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
3.Nếu không biếtchắcmộttuầnnữalớpsẽtổchứccắmtrạithì em có thông báođiềuđó (chẳnghạnnói: “Tuần sau lớpsẽtổchứccắmtrại” vớicácbạncùnglớp không?
......................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Trongthựctếđã bao giờemnóinhữngđiềumàkhôngcóbằngchứngxácthựcchưa ? Nếunóinhưvậysẽgâyhậuquảgì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5.Emhiểu phương châm vềchấtlàntn ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạtđộng 2: Kiểmtra, đánhgiáquátrìnhtựhọc.
 Thực hiện các bài tập ở SGK/10,11

1. Thắc mắc của HS :

































PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 9
TUẦN 1 
TIẾT 5
CỦNG CỐ, HỆ THỐNG KIẾN THỨCVĂN THUYẾT MINH

Hoạtđộng 1: Củng cố kiến thức về văn thuyết minh 
1. Văn bảnthuyết minh có vai tròvàtácdụngntn trong cuộcsống ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Văn bảnthuyết minh cónhữngtínhchấtgìkhácvới văn bảntựsự, miêu tả, biểucảm, nghịluận?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Muốnlàmtốtbài văn thuyết minh cầnphảichuẩnbịnhữnggì? Bài văn thuyết minh phảilàmnổibậtđiềugì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Những phương pháp TM nàothườngđượcchú ý vậndụng?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nêu cáchthuyết minh về 1 thứđồdùng?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Nêu cáchlậpdàn ý củakiểubàinày?


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Khi thuyết minh vềmộtthểloại văn họccầnchú ý điềugì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Khi thuyết minh gớithiệuvềmột phương pháp (cáchlàm) cầnchú ý điềugì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Cáchlậpdàn ý củađềbàithuyết minh về danh lam thắngcảnh?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoạtđộng 2: Kiểmtra, đánhgiáquátrìnhtựhọc.
   Lập dàn bài văn thuyết minh về cây bút bi .

1. Thắc mắc của HS :

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC 9
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
Tiết 1: ÔN TẬP HÓA 8
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1.Tên nguyên tố và hóa trị
	2. Các hợp chất vô cơ
	3. Lập PTHH 

	-Học sinh xem tài liệu tên và cách gọi tên các nguyên tố hóa học được gọi tên theo danh pháp IUPAC
-Cách xác định hóa trị của 1 nguyên tố dựa vào qui tắc hóa trị?
-Các bước lập CTHH theo qui tắc chéo?
	Có mấy loại hợp chất vô cơ? Kể tên?
Basic oxide (oxit bazo) là gì?
Acidic oxide (oxit axit) là gì?
Base (bazo) là gì?
Acid (axit) là gì?
Muối là gì? 
Cho ví dụ 
	Nêu thứ tự cân bằng PTHH


	4. Ôn lại các đại lượng cơ bản và công thức tính trong hóa học

		Đại lượng
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Công thức tính

	Số mol
	
	
	

	Khối lượng
	
	
	

	Khối lượng mol
	
	
	

	Thể tích khí (đkc)
(1bar, 250C)
	
	
	

	Tỉ khối chất khí A so với khí B
	
	
	

	Tỉ khối chất khí A so với không khí
	
	
	

	Nồng độ mol dung dịch
	
	
	

	Nồng độ phần trăm dung dịch
	
	
	




	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	1.Cho CTHH sau: CaO, CO2, H2SO4, MgCl2, KOH. Hãy phân loại các hợp chất trên?
2. Lập các PTHH sau:
a. SO3 +  H2O -- > H2SO4
b. NaOH  +  SO3 -- > Na2SO4  +  H2O
c. MgCO3 +  HCl  -- > Mg Cl2  +  H2O
d. Ba  + H2O -- >  Ba(OH)2
e. CuSO4  +  KOH  --> Cu(OH)2  +  K2SO4
3.a. Tính số mol có trong 4,8 gam magnesium Mg biết khối lượng mol của Mg là 24 g/mol.
b. Tính thể tích của 0,25 mol khí carbon dioxide CO2 ở đkc. Biết ở đkc, 1 mol khí bất kì chiếm thể tích là 24,79 lít.
c. Tính khối lượng của 7,437 lít khí hydrogen H2 ở đkc. Biết khối lượng mol của H là  g/mol
4.Đốt cháy hoàn toàn 26 gam zinc Zn trong khí oxygen O2
a.Tính khối lượng zinc oxide ZnO tạo thành sau phản ứng.
b.Tính thể tích khí oxygen O2 (đkc) tham gia phản ứng.
c.Để tạo ra đủ lượng khí oxygen O2 cần cho phản ứng trên cần phân hủy bao nhiêu gam KMnO4.
5.Cho 16,2 gam Aluminium Al tác dụng hết với 500 ml dung dịch hydrochloric acid HCl
a.Tính khối lượng muối aluminium chloride AlCl3 tạo thành sau phản ứng.
b.Tính thể tích khí hydrogen H2 (đkc) tạo thành sau phản ứng.
c.Tính nồng độ mol của dung dịch hydrogenchloric acid HCl tham gia phản ứng.
Biết Zn = 65; O = 16, K =39; Mn = 55; Al = 27; Cl = 35,5; H = 1



II. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH GHI LẠI CÂU HỎI THẮC MẮC
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Toán
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.

	Lý
	
	




Tiết 2: CHỦ ĐỀ OXIDE
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
A.TÍNH CHẤT HÓA HỌC OXIDE – KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIDE

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1.Tính chất hóa học của oxide
	2. Khái quát về sự phân loại oxide

	a. Tính chất của basic oxide
-Basic oxide là gì?
-Tính chất hóa học của nước là gì?
-Basic oxide có tác dụng được với nước không? Những basic oxide nào tác dụng được với nước?Sản phẩm sinh ra là gì?
-Base là gì? Dung dịch base làm quỳ tím chuyển sang màu gì?
-Viết PTHH khi cho CaO phản ứng với nước.
-Ngoài ra basic oxide còn tác dụng được với acid và acidic oxide.
-Viết PTHH 
CuO + HCl
CaO  +  CO2 

	b. Tính chất của acidic oxide
-Acidic oxide là gì?

- Acidic oxide có tác dụng được với nước không? Sản phẩm sinh ra là gì?
-Acid là gì? Dung dịch acid làm quỳ tím chuyển sang màu gì?
-Viết PTHH khi cho P2O5 phản ứng với nước.
-Ngoài ra acidic oxide còn tác dụng được với base và basic oxide.
-Viết PTHH 
CuO + HCl
CaO  +  CO2 

	-Theo định nghĩa về oxide thì oxide được chia làm mấy loại?
-Dựa vào tính chất hóa học của oxide thì oxide được chia làm 4 loại, đó là những oxide nào?
-Thế nào là basic oxide, acidic oxide, oxide trung tính, oxide lưỡng tính. Cho ví dụ?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	1.Nêu tính chất hóa học của basic oxide và acidic oxide?
2. Hoàn thành các PTHH sau:
a. CO2 +  H2O -- >
b. Na2O  +  SO3 -- >
c. MgO  +  HCl  -- >
d. BaO  + H2O -- >
e. SO3  +  KOH  -->
3. Biết 2,479 lít khí carbon dioxide CO2 (đkc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch barium hydroxide Ba(OH)2 sản phẩm là barium carbonate BaCO3 và nước H2O.
a. Viết PTHH
b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng
c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được
Biết C= 12; O= 16; Ba= 137; H= 1



II. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH GHI LẠI CÂU HỎI THẮC MẮC
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Toán
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.

	Lý
	
	



ÔN TẬP HÓA HỌC 9
I. HÓA TRỊ

	Tên nguyên tố
  (Tiếng việt)
	Danh pháp
IUPAC
	HÓA TRỊ
	Tên nguyên tố
  (Tiếng việt)
	Danh pháp
IUPAC
	HÓA TRỊ

	Hiđro
	Hydrogen 
	I
	Lưu huỳnh
	Sulfur
	II,IV,VI

	Heli
	Helium
	
	Clo
	Chlorine
	I

	Liti
	Lithium
	I
	Kali
	Potassium
	I

	Beri
	Beryllium
	II
	Canxi
	Calcium
	II

	Bo
	Boron
	III
	Crom
	Chromium
	II,III

	Cacbon
	Carbon
	IV
	Mangan
	Manganese
	II,IV,VII

	Nitơ
	Nitrogen
	I,II,III,IV,V
	Sắt
	Iron
	II,III

	Oxi
	Oxygen
	II
	Đồng
	Copper
	I,II

	Flo
	Fluorine
	I
	Kẽm
	Zinc
	II

	Neon
	Neon
	
	Brom
	Bromine
	I

	Natri
	Sodium
	I
	Bạc
	Silver
	I

	Magie
	Magnesium
	II
	Bari
	Barium
	II

	Nhôm
	Aluminium
	III
	Thủy ngân
	Mercury
	I,II

	Silic
	Silicon
	IV
	Chì
	Lead
	II,IV

	Photpho
	Phosphorus
	III,V
	...........
	………
	



1. Gốc Acid - Nhóm hydroxide
	Hydroxide          :_ OH
Chloride            :_ Cl
Nitrate              :_ NO3                  Hoá trị I
Nitrite               :_NO2 
Hydrogen carbonate :_HCO3

	Sulfate     : =  SO4
Sulfite     : = SO3
Sulfua    : =  S	              Hoá trị II 
Carbonate: =  CO3
Silicate     : = SiO3
    	
	Phosphate : [image: ] PO4 

Hoá trị III



II. CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
- Oxide: là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là oxygen
+ Basic oxide: gồm KL – oxygen
       Tên basic oxide = tên kim loại (kèm hóa trị nếu là Fe,Cu,…) + oxide
+ Acidic oxide: gồm PK – oxygen
Tên acidic oxide = (tiền tố) tên phi kim + (tiền tố) oxide
 (Tiền tố:  1-mono        2-di         3-tri        4-tetra        5-penta)

- Acid: gồm H – gốc acid
+ Tên acid không có oxygen = Hydro + tên PK + ic + acid
VD:   HCl : hydro chloric acid
HBr: hydrobromic acid
+ Tên acid có nhiều oxygen = tên PK + ic + acid
VD:   H2SO4 : sulfuric acid
+ Tên acid có ít oxygen = tên PK + ous + acid
VD:   H2SO3: sulfurous acid
- Base:  gồm KL – (OH)
Tên base = tên kim loại (kèm hóa trị nếu là Fe,Cu,…) + hydroxide
VD:    Ba(OH)2: barium hydroxide
Fe(OH)3: iron (III) hydroxide
- Muối: gồm KL – gốc acid
Tên muối = tên kim loại (kèm hóa trị nếu là Fe,Cu,…) + tên gốc acid
	Oxit Axit
	Axit tương ứng
	Gốc Axit

	SO2  
	H2SO3
	= SO3

	SO3 
	H2SO4
	= SO4

	N2O5 
	HNO3
	- NO3

	P2O5 
	H3PO4
	[image: ] PO4

	 CO2
	                  H2CO3
	                =  CO3

	SiO2  (không tan)
	H2SiO3 (không tan)
	= SiO3














III. CÁC CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI
1. Tính số mol
	
	Tóm tắt số liệu đã cho 
	Các bước tìm số mol

	1
	Có  m (g) 
	    n   =    [image: ]

	2
	Có  V khí( lit ) ở  (đk 1bar ,250C)  
	    n = 

	3
	Có m(dd )và C% 
	     mct  =  [image: ]	   
         n  =  [image: ]

	4
	Có V (dd) và CM
	n    =   CM  x  Vdd (l) 

	5
	Có V(dd) . C% và D
	mdd   =  D x Vdd(ml) 
mct     =  [image: ]
    n  =  [image: ]


	Đại lượng
	Kí hiệu
	Đơn vị

	Khối lượng

	m hoăc m ct
	gam

	Khối lượng dung dịch

	mdd
	gam

	Thể tích khí

	Vk
	lit, mililit

	Thể tíchdung dịch

	Vdd
	lit,mililit

	Nồng độ mol

	CM
	M ( mol/lit)

	Nồng độ phần trăm

	C%
	%

	Khối lượng riêng

	D hoặc d
	gam/ mililit

	Khối lượng mol

	M
	gam

	Hiệu suất

	H
	%

	Độ tan
	S
	gam



2. Toán C%
a. Tính khối lượng dung dịch ( Chất tham gia) 
   	- mct = n. M
	- C%=  
b. Tính nồng độ % dung dịch ( chất tham gia)
	- mct = n. M
	- mdd = 
c. Tính nồng độ % dung dịch muối sau phản ứng
	- mct = n.M
	- mddSPU = mA + mdddB - m() (= mddA  + mddB – m () )
	- C%=  
3. Toán CM
a. Tính thể tích dung dịch: Vdd = 

b. Tính nồng độ M dung dịch chất tham gia: CM  = 

c. Tính nồng độ M dung dịch muối sau phản ứng
		- VddSPU = VddTPU = VddA ( = VddA + VddB)
		- CM  = 


CHỦ ĐỀ OXIDE
1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE – KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIDE
I Tính chất hóa học của oxide :
1. Basic oxide có những tính chất hóa học nào ?
a. Tác dụng với nước 
VD : CaO  + H2O  Ca(OH)2 
       Một số Basic oxide                      +        nước  dd base (kiềm).
( Li2 O ,  K2O, Na2O, BaO, CaO) 
b. Tác dụng với acid :
VD : CuO  + 2HCl    CuCl2 + H2O .
 Basic oxide + acid  muối +nước 

c. Tác dụng với Acidic oxide:
một số basic oxide             +               Acidic oxide        muối .
VD : BaO (r) + CO2 (k)  BaCO3 
2. Acidic oxide có những tính chất hóa học nào ?
a. Tác dụng với nước :
VD : P2O5  + 3H2O   2H3PO4 
	             Acidic oxide                  +       H2O           Acid
(SO2 , SO3 , N2O5 , P2O5 , CO2 )



b. Tác dụng với base :
acidic oxide + dd base  muối + nước.
VD : CO2  + Ca(OH)2   CaCO3+ H2O 
c. Tác dụng với oxide base :
acidic oxide+  1 số basic oxide     muối 
VD : SO3 + Na2O  Na2SO4
II. Khái quát về sự phân loại oxide
1. Basic oxide: là oxide + dd acid muối + H2O.
2. Acidic oxide: là oxide + dd base  muối + H2O
3. Oxide lưỡng tính : là oxide tác dụng với dd base  và dd axide  muối +nước 
 (VD : Al2O3, ZnO).
4. Oxide trung tính : là oxide không tác dụng với acid, base, nước 
(VD : CO¸, NO)



                             PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN ĐỊA 9
Lớp 9

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	BÀI 1 : CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

	Hoạt động 1: Đọc  và quan sát kênh hình, kênh chữ SGK Địa lí 8.

	GV yêu cầu :  - HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và các hình ảnh về trang phục, phong tục, hoạt động kinh tế của các dân tộc để trả lời các câu hỏi.
- Em có nhận xét gì về các dân tộc ở VN?
- Các dân tộc có điểm nào khác nhau?
- Dựa vào những hiểu biết của cá nhân cho biết nước ta có bao nhiêu dân tộc?
- Các dân tộc Việt Nam có những đặc điểm nào khác nhau?
- Cho biết dân tộc nào có số dân đông nhất? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
- Thử nêu đặc điểm của dân tộc Việt (Kinh)?
- Các dân tộc ít người có phong tục, tập quán canh tác ntn?
- Hãy kể tên 1số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	


SỐ LƯỢNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM ............

Dân tộc Kinh ........ %
Các dân tộc ít người khác… % ....... %
PHÂN BỐ
..............................................
..............................................
..............................................
........................................................................................
..................................................
.....................................................

PHÂN BỐ
..................................................
..................................................
..................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................


Hs hoàn thành bảng trên

	

	BÀI 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ


	Hoạt động 1: Đọc  và quan sát kênh hình, kênh chữ SGK Địa lí 8.

	HS trả lời theo hiểu biết của mình
+ Cho biết số thành viên trong gia đình nhà mình (Ông bà sinh được bao nhiêu con? Ba mẹ, cô dì, chú bác sinh phổ biến là bao nhiêu con?)
+ Cho biết một số khẩu hiệu về dân số mà em đã quan sát được trong cuộc sống.
Kết hợp nội dung SGK cùng với số liệu sưu tầm, các em có nhận xét gì về số dân của nước ta?
+ Phân tích biểu đồ H2.1, rút ra nhận xét về tình hình gia tăng dân số của nước ta từ năm 1954 đến năm 2017 ?  
 + Vì sao hiện tượng “bùng nổ dân số” ở nước ta lại diễn ra từ cuối những năm 50 đến những năm cuối TK XX ?
Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì đối với ktế, XH, môi trường ?
 Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta về kinh tế, xã hội và môi trường ?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Hs hoàn thành các câu hỏi trên và nêu đươc  số dân và gia tăng dân số VN. Hậu quả gia tăng dân số.



1. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Địa lí
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.


.
Bài ghi 
ĐỊA LÝ VIỆT NAM (Tiếp theo)
ĐỊA LÝ DÂN CƯ
BÀI 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
I. CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM:
-  Nước ta có 54 dân tộc, người Việt (Kinh)chiếm đa số
- Mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hoá, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán…
- Người Việt là dân tộc có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, có nhiều nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo. Người Việt là lực lượng đông đảo trong các ngành kinh tế và khoa học -  kĩ thuật.
- Các dân tộc ít người có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, mỗi dân tộc có kinh nghiệm riêng trong sản xuất, đời sống.
- Người Việt định cư ở nước ngoài cũng là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
II. PHÂN BỐ DÂN CƯ:
- Người Việt phân bố rộng khắp trong cả nước, tập trung nhiều ở các vùng đồng bằng, trung du và ven biển. 
- Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.
Sự khác nhau về dân tộc và phân bố giữa:
+ Trường Sơn – Trung du và miền núi phía Bắc
+Tây Nguyên, Duyên hải cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ

BÀI 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ
 I. SỐ DÂN
- Dân số nước ta khoảng 98,2 triệu người (2021)
- Về diện tích tự nhiên nước ta thuộc trung bình.
- Dân số đông, đứng thứ 15 trên thế giới
II. GIA TĂNG DÂN  SỐ:
- Gia tăng dân số nhanh, mỗi năm tăng thêm 1 triệu người
III. CƠ CẤU DÂN SỐ:
- Theo độ tuổi: Cô cấu dân số trẻ
- Theo giới tính: cơ cấu dân số theo độ tuổi và theo giới tính có sự thay đổi. 
Nguyên nhân và hậu quả:
+Nguyên nhân: kinh tế-xã hội
+Hậu quả: sức ép tới tài nguyên môi trường, kinh tế xã hội.



GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN SỬ 9
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học

- Khối lớp:9
	Tuần 1,2
Chủ đề 1:  LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1945 – NAY)


	Hoạt động 1: Đọc  và quan sát kênh hình, kênh chữ SGK Lịch sử 9

	I.NƯỚC NGA VÀ LIÊN XÔ TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 
 *Ôn lại kiến thức LS lớp 8( bài 15,16) :
    Bão táp của hai cuộc cách mạng trong năm 1917 diễn ra sôi nổi ở Nga từng bước lật đổ chế độ phong kiến , sau đó là chính phủ tư sản lâm thời với thắng lợi cuộc cách mạng tháng Mười Nga. Chủ nghĩa xã hội  được thành lập đầu tiên trên 1/6 diện tích thế giới, nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản.
      ? Nga sau đó là Liên Xô. Em biết gì về nước Nga từ năm 1917-1922 và Liên Xô từ năm 1922-1945. Theo em, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản khác nhau như thế nào ?
II.LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945-1991
1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 – 1950)
  Đọc SGK/3,4 và trả lời câu hỏi sau bằng cách gạch dưới những ý chính trong SGK:
   ? Bối cảnh Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai?

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)
  Đọc SGK/4,5 và trả lời câu hỏi sau bằng cách gạch dưới những ý chính trong SGK:
 ? LX thực hiện các kế hoạch dài hạn với các phương hướng chính nào?
 ? Kết quả đạt được trên lĩnh vực :kinh tế, khoa học kĩ thuật? 
 ? Chính sách đối ngoại của LX?
3. Liên Xô từ 1970 đến 1991
Đọc SGK /9-12, và trả lời câu hỏi sau bằng cách gạch dưới những ý chính trong SGK:
 ? Tình hình Liên Xô  giữa những năm 70 đến 1985 có điểm gì nổi bật?
- Gợi ý: Tình hình kinh tế? Chính trị xã hội? (Khủng hoảng dầu mỏ thế giới năm 1973 đã tác động đến nhiều mặt của Liên Xô)
  ? sự kiện ngày 19/08/1991?
  -Xem hình 4/11 kể tên các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)

4. Các nước Đông Âu từ 1945 đến 1970
  ? Vì sao gọi là Đông Âu? Tại sao gọi là nhà nước dân chủ nhân dân?
- Khái niệm Đông- Tây  Âu không đơn thuần chỉ hướng mà còn được hiểu theo nghĩa: Đông Âu là các nước theo chủ nghĩa xã hội, Tây Âu là chỉ các nước theo chủ nghĩa Tư Bản.
 Trên thực tế các nước Đông Âu nằm ở vị trí Đông-Nam và Trung Âu, hiện nay mặc dù các nước Đông Âu không còn theo Xã hội Chủ nghĩa nhưng người ta vẫn gọi như thế.
Khái niệm dân chủ nhân dân dùng để chỉ chế độ chính trị, xã hội của các quốc gia theo chế độ dân chủ. Thay giai cấp công nhân, nhân dân nắm chính quyền dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và chính Đảng của nó ( Đảng Cộng Sản) hướng đất nước đi theo CN-XH.
  * Đọc SGK /5-6, và trả lời câu hỏi sau bằng cách gạch dưới những ý chính trong SGK:
? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? ? Đông Âu gồm bao nhiêu nước? 
? Các tổ chức nào được hình thành và nhằm mục đích gì ở các nước Đông Âu?
5. Các nước Đông Âu từ 1970 đến 1991
   Đọc SGK /7-8, và trả lời câu hỏi sau bằng cách gạch dưới những ý chính trong SGK:
? Cơ sở hình thành hệ thống XHCN?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	
Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo yêu cầu sau đây: (VD)
	A
	B

	1. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai.
2. Thành tựu Liên Xô đạt được trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
 
	 a. Hơn 27 triệu người chết

	
	 b. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

	
	 c. Đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp.

	
	 d. Bị các nước đe quốc yêu cầu chia lại lãnh thổ.

	
	 e. Đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái đất.

	
	 g. Giàu có nhờ thu lợi nhuận sau chiến tranh.



 



1. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập( nếu có)
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử
	Mục I: ….
Phần II: ….
	1.
2.



NỘI DUNG BÀI GHI

	Tuần 1-2. Tiết 1,2
Chủ đề 1:  LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1945 – NAY)
1. tiết)



I.NƯỚC NGA VÀ LIÊN XÔ TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 
 ( Hướng dẫn tự học)
II.LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945-1991
1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 – 1950)
- Khó khăn: Liên Xô chịu nhiều tổn thất nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ hai(CTTG2): hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố và hơn 70.000 làng mạc bị phá huỷ,...nền kinh tế bị chậm lại 10 năm
- Nhân dân Liên Xô đề ra kế hoạch khôi phục, phát triển kinh tế và đạt kết quả 
   + Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần IV( 1946-1950) trước thời hạn 9 tháng  
   + Năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh
   + Nông nghiệp: một số ngành vượt mức trước chiến tranh .
   + Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt .
   + Khoa học kỹ thuật : năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử .
2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)
-Liên Xô tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn với các phương hướng chính là : 
+ Tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng .
+ Thực hiện thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp .
+ Đẩy mạnh tiến bộ khoa học -kỹ thuật .
+ Tăng cường sức mạnh quốc phòng .
*  Kết quả :
 - Kinh tế : Sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 9,6% . Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ  hai trên thế giới chỉ sau Mĩ . 
- Khoa học kỹ thuật : là nước mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của con người :
 + Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ .
 +  1961, phóng con tàu  “ Phương Đông” đưa con người  là Ga-ga-rin lần đầu tiên bay  vòng quanh Trái Đất.
- Đối ngoại: 
 + Thực hiện chủ trương duy trì  hoà bình thế giới .
 + Quan hệ hữu nghị với các nước .
 + Ủng hộ cuộc đấu tranh  giải phóng của các dân tộc .

                                                 ------------------------

II.LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945-1991( tiếp theo)
3. Liên Xô từ 1970 đến 1991
- Năm 1973: Khủng hoảng dầu mỏ => đời sống nhân dân khó khăn.
- 3/1985: Gooc – ba – chốp lên lãnh đạo, thực hiện cải cách.
- 19/8/1991: Nhà nước Liên bang Xô viết bị đình chỉ hoạt động.
- 21/12/1991: 11 nước thành lập các quốc gia độc lập (SNG).
- 25/12/1991: Gooc – ba – chốp từ chức tổng thống, Liên bang Xô viết tan rã. 
- Về đối ngoại: chủ trương duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước, ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.

4. Các nước Đông Âu từ 1945 đến 1970
- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân ở các nước Đông Âu tiến hành cuộc đấu tranh chống phát xít và đã giải phóng đất nước, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân: Ba Lan tháng 7/1944, Tiệp Khắc 5 – 1945,.v.v..
- Nước Đức bị chia cắt, với sự thành lập 2 nhà nước: Cộng hoà Liên bang Đức (9/  1949), Cộng hoà Dân chủ Đức (10/1949).
- Từ năm 1945 – 1949: các nước Đông Âu xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân,...
- 08/01/1949: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập.
- 5/1955: Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập.

 5. Các nước Đông Âu từ 1970 đến 1991
- Chính quyền mới ở các nước Đông Âu tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa xã hội, thực hiện đa nguyên về chính trị, chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần sở hữu. Tên nước thay đổi => đều gọi là các nước cộng hoà.    
- Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô chấm dứt sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa (ngày 28 - 6 - 1991, SEV ngừng hoạt động và ngày 1 - 7 - 1991, Tổ chức Hiệp ước Vácsava giải tán).
=>Đây là những tổn thất hết sức nặng nề đối với phong trào cách mạng thế giới và các lực lượng dân chủ, tiến bộ ở các nước.
                                                           --------------------------

MÔN GDCD  KHỐI LỚP 9
GVBM : THÂN LÊ HỒNG YẾN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
THỜI GIAN : 1 TIẾT ( TUẦN 1)
                              BÀI 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ
                        I.Tìm hiểu bài
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH
HỌC SINH TÌM HIỂU SÁCH TÀI LIỆU DẠY HỌC- CHỦ ĐỀ 1 Bài 1 CHÍ CÔNG VÔ TƯ

	Hoạt động 1: GV cho HS đọc đặt vấn đề

	 	
I.ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Tô Hiến Thành- Một tấm gương về chí công vô tư
Tô Hiến Thành:
+ Chọn người đúng thực lực, phù hợp.
+ Công bằng, không thiên vị.
+ Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân
2.Điều mong muốn của Bác Hồ
- Hồ Chí Minh:
+ Phấn đấu cho quyền lợi của dân tộc  và hạnh phúc của nhân dân
+ Làm cho ích quốc, lợi dân
+ Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu
=> Biểu hiện tiêu biểu của phẩm chất chí công vô tư.


     

	Hoạt động 2: Nội dung bài học
 
	
II. NÔI DUNG BÀI HỌC
1.Chí công vô tư
2. Biểu hiện của chí công vô tư:
3. Ý nghĩa của chí công vô tư
4. Rèn luyện chí công vô tư
Gv: Đưa ra những biểu hiện của sự tự tư tự lợi, giả danh chí công vô tư hoặc lời nói thì chí công nhưng việc làm lại thiên vị.....Để học sinh phân biệt. 
Có những kẻ miệng nói có vẻ chí công vô tư nhưng hành động và việc làm lại thể hiện sư ích kỷ, tham lam đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể...thì đó là kẻ đạo đức giả không phải là những con người chí công vô tư thực sự . (trù dập, tham ô...)
Gv: Mỗi người chúng ta không những phải có nhận thức đúng đắn để có thể phân biệt được các hành vi thể hiện sự chí công vô tư (Hoặc không chí công vô tư) mà còn cần phải có thái độ ủng hộ , quý trong người chí công vô tư, phê phán những hành vi vụ lợi thiếu công bằng	
	


	Hoạt động 3 : Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
 
	III. Bài tập
Bài tập 1: Trang 5 sgk
- Chí công vô tư: d, e.
-> Giải quyết công việc xuất phát từ lợi ích chung.
- Không chí công vô tư: a, b, c, đ.	
-> Giải quyết công việc thiên vị, không công bằng vì lợi ích cá nhân, tình cảm chi phối.
Bài tập 2 trang 5 sgk
- Tán thành: d,đ
- Không tán thành: a,b,c.
? Đọc, giải thích câu ca dao 
“Trống chùa ai vỗ thì thùng
Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng”
(phê phán những việc làm vì lợi ích cá nhân, tham lam, vị kỉ, lấy của chung làm của riêng)
.


	Hoạt động 4
IV. Vận dụng
	IV HĐ vận dụng
1. Mục tiêu:  Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.
     Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, thông tin truyền thông.
2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng
3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS
4. Phương án kiểm tra, đánh giá: HS đánh giá, gv đánh giá
5. Tiến trình hoạt động 	
*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ
- Hãy kể những biểu hiện chí công vô tư và không chí công vô tư của em, bạn em và những người xung quanh. Đề xuất cách rèn luyện để có chí công vô tư
- HS làm việc cá nhân, trao đổi theo nhóm
* Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh :cá nhân, cặp đôi
- Giáo viên: Quan sát
- Dự kiến sản phẩm: Vở HT của HS
*Báo cáo kết quả: Thuyết trình
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức 




II.NỘI DUNG BÀI HỌC.( ghi nhớ - Học sinh chép bài và học thuộc) 
I.ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Tô Hiến Thành- Một tấm gương về chí công vô tư
Tô Hiến Thành:
+ Chọn người đúng thực lực, phù hợp.
+ Công bằng, không thiên vị.
+ Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân
2.Điều mong muốn của Bác Hồ
- Hồ Chí Minh:
+ Phấn đấu cho quyền lợi của dân tộc  và hạnh phúc của nhân dân
+ Làm cho ích quốc, lợi dân
+ Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu
=> Biểu hiện tiêu biểu của phẩm chất chí công vô tư.
II. NÔI DUNG BÀI HỌC
1.Chí công vô tư:
    Là phẩm chất đạo đức tốt dẹp trong sáng và cần thiết  của tất cả mọi người.
2. Biểu hiện của chí công vô tư:
+ Thể hiện sự công bằng, không thiên vị.
+ Giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
3. Ý nghĩa của chí công vô tư
    -  Với xã hội : Thêm giàu mạnh , công  bằng, dân chủ
    -  Với cá nhân: Được mọi người tin yêu
4. Rèn luyện chí công vô tư
- Ủng hộ, quý trọng người chí công vô tư
- Phê phán hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết công việc
III BÀI TẬP
Bài tập 1: Trang 5 sgk
- Chí công vô tư: d, e.
-> Giải quyết công việc xuất phát từ lợi ích chung.
- Không chí công vô tư: a, b, c, đ.	
-> Giải quyết công việc thiên vị, không công bằng vì lợi ích cá nhân, tình cảm chi phối.
Bài tập 2 trang 5 sgk
- Tán thành: d,đ
- Không tán thành: a,b,c.

III. THẮC MẮC CỦA HỌC SINH
Trường:
Lớp:……………………………………
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	
	

	
	I.Truyện đọc

	1.
2.
3.

	
	II.Nội dung bài học
	1.
2.
3

	
	III.Bài tập

	1
2
3

	
	IV. Vận dụng

	



 I.BÀI TÂP ( Học sinh làm bài tập vào vở)
Câu 1 :  Tìm  2 việc làm chí công vô tư ?	
Câu 2 :  Tìm 2 việc làm không chí công vô tư
Câu 3: Sưu tầm một số câu ca dao tục ngữ về chí công vô tư
	



TAÌ LIỆU HỌC TẬP VÀ HƯỚNG  DẪN LÀM BÀI MÔN MỸ THUẬT 9
Chủ đề 1: VẼ ĐỒ VẬT  



[image: Description: áo tư than3.jpg]BÀI 1,2: 
VẼ TĨNH VẬT - LỌ HOA VÀ QUẢ 
(VẼ HÌNH -  VẼ MÀU)



HĐ1: KHÁM PHÁ - Khám phá đồ vật
1. Tận dụng các vật dụng, đồ vật có sẵn tại nhà để bày mẫu.
->Nhận xét
- Hình dáng của lọ
- Vị trí của lọ và quả
- Tỉ lệ của lọ so với quả
- Độ đậm nhạt chính của mẫu
HĐ2. KIẾN TẠO KIẾN  THỨC, KĨ NĂNG - Cách vẽ tranh tĩnh vật  
B1: Vẽ phác khung hình chung và riêng cân vào giấy A4.
B2:  Ước lượng đánh dấu      tỉ lệ của lọ, quả.
B3: Vẽ phác hình bằng nét thẳng, mờ.
B4: Vẽ chi tiết.
HĐ3. LUYỆN TẬP, SÁNG TẠO - Vẽ tĩnh vật
1. Thực hành trên giấy  
HĐ4. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ  - Trưng bày và chia sẻ
+ Về cách săp xếp, bố cục.
+ Dựng hình.
+ Không gian, tỉ lệ 
HĐ5. VẬN DỤNG – PHÁT TRIỂN: Tìm hiểu vận dung tranh trong đời sống – giới thiệu bức Hoa hương dương cuả Danh họa Vincent van Gogh
Dặn dò: HOÀN THÀNH BÀI 1
 (HS hoàn thành bài và nộp lại sản phẩm )




MÔN SINH 9 HOC SINH NGHIÊN CỨU BÀI
TIẾT 1 - Bài 15:  ADN
1. Cấu tạo hoá học của phân tử AND 
 Nêu cấu tạo hoá học của ADN?
     Vì sao nói ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân?
     Các em đọc thông tin, quan sát H 15 cho cô biết:
     Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù?
            GV gợi: cấu  trúc theo nguyên tắc đa phân với 4 loại nuclêôtit khác nhau là yếu tố tạo nên tính đa dạng và đặc thù.
      Tính đa dạng và dặc thù có ý nghĩa gì đ/với sinh vật?
      Em có nhận xét gì về hàm lượng ADN?
1. Cấu trúc không gian của phân tử AND 
Các em đọc thông tin SGK, quan sát H 15 và mô hình phân tử ADN để:
Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN?
Các loại nuclêôtit nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp?
Giả sử trình tự các đơn phân trên 1 đoạn mạch của ADN như sau: 
T-A-X-G-T-A-A-X-T-G-G-
 Em hãy xác định trình tự các Nu ở mạch còn lại?
Nêu hệ quả của nguyên tắc bổ sung?
 - GV hướng dẫn HS:
+ Hình thành công thức tính tổng số Nu của p/tử ADN:  N = A+T+G+X
+ Tính chiều dài p/tử ADN: L = N/2. 3,4
+ Số vòng xoắn: C = N/20
Việc tìm hiểu ADN có ý nghĩa gì đối với đời sống?

..................................................................................................................

TIẾT 2 - Bài 16:  ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN

I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào? (
Các em đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi:
Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra ở đâu? vào 
thời gian nào?
Nêu hoạt động đầu tiên của ADN khi bắt đầu tự nhân đôi?
Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên mấy mạch của ADN?
Các nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp
Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN diễn ra như thế nào?
Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?
Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên
 tắc nào?
Giải thích vì sao sự nhân đôi của ADN  có nguyên tắc bán bảo toàn?
II. Bản chất của gen 
+ Thời Menđen: quy định tính trạng cơ thể là các nhân tố di truyền.
+ Moocgan: nhân tố di truyền là gen nằm trên NST, các gen xếp theo chiều dọc của NST và di truyền cùng nhau.
+ Quan điểm hiện đại: gen là 1 đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.
Bản chất hoá học của gen là gì? Gen có chức năng gì?
III. Chức năng của AND 
ADN là những mạch dài chứa gen, mà gen có chức năng di truyền. 
Vậy chức năng của ADN là gì?
Đặc điểm cấu trúc nào của ADN giúp chúng thực hiện được chức năng đó?

 Sự tự nhân đôi của ADN dẫn tới nhân đôi NST  phân bào  sinh sản.
Ngày nay khoa học phát triển, đặc biệt là di truyền học. Người ta đã dựa trên c/năng lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền của ADN để xác định cha con, mẹ con hay truy tìm thủ phạm trong các vụ án.

MÔN SINH 9 - HOC SINH GHI BÀI

TIẾT 1- BÀI 15: ADN (Axit đêôxiribônuclêic )
I. Cấu tạo hoá học của phân tử AND 
- ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P.
- ADN thuộc loại đại phân tử và cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtit (gồm 4 loại A, T, G, X).
- Phân tử ADN của mỗi loài sinh vật đặc thù bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các loại nuclêôtit. Trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit tạo nên tính đa dạng của ADN.
- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở  cho tính đa dạng và đặc thù của sinh vật.
II. Cấu trúc không gian của phân tử AND 
- Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch đơn song song, xoắn đều quanh 1 trục theo chiều từ trái sang phải.
- Mỗi vòng xoắn cao 34 angtơron gồm 10 cặp Nu, đường kính vòng xoắn là 20 angtơron.
- Các Nu giữa 2 mạch liên kết bằng các liên kết hiđro tạo thành từng cặp A-T; G-X theo nguyên tắc bổ sung.
- Hệ quả của nguyên tắc bổ sung:
+ Do tính chất bổ sung của 2 mạch nên khi biết trình tự đơn phân của 1 mạch có thể suy ra trình tự đơn phân của mạch kia
+ Tỉ lệ các loại đơn phân của ADN:
      A = T; G = X               
 => A+ G = T + X
      (A+ G): (T + X) = 1.
       Gọi tổng số Nu của p/tử ADN là N :
       N = A+T+G+X
       Chiều dài của p/tử ADN là L : L = N/2. 3,4
 + Tỉ số A+T/G+X đặc trưng cho loài.

TIẾT 2 - Bài 16:  ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN
I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào? 
- Nguyên tắc tự nhân đôi: SGK trang 49
- ADN tự nhân đôi tại các NST ở kì trung gian.
- ADN tự nhân đôi theo đúng mẫu ban đầu.
- Quá trình tự nhân đôi:
+ 2 mạch ADN tách nhau dần theo chiều dọc.
+ Các nuclêôtit trên 2 mạch ADN liên kết với nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo NTBS.
+ 2 mạch mới của 2 ADN dần được hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.
+ Kết quả: cấu tạo 2 ADN con được hình thành giống nhau và giống ADN mẹ 
II. Bản chất của gen 
- Gen là 1 đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.
- Bản chất hoá học của gen là ADN.
- Gen là cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của 1 loại prôtêin.
III. Chức năng của AND 
 - ADN là nơi lưu trữ thông tin di truyền và truyền đạt thông tin di truyền



BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất
1. Chiều xoắn của phân tử ADN là
a. Xoắn theo mọi chiều khác nhau
b. Chiều từ phải sang trái
c. Chiều từ trái sang phải
d.Cùng chiều di chuyển cuả kim đồng hồ
2. Theo nguyên tắc bổ sung trường hợp nào sau đây là đúng
a. A + T = T + X 
b. A + X + T = G + X + T 
c. A + T + G  = A + X + G 
d. A  = T ;  G  =  X 
3. Một mạch đơn của AND có : 100A, 200T, 300G, 400X thì mạch bổ sung với nó là:
a. 100A, 200T, 300G, 400X 
b. 100T, 200A, 300X, 400G  
c. 100X, 200G, 300A, 400T  
d. 100G, 200X, 300T, 400A
4. Yếu tố quyết định tính đa dạng của AND là
a.  Số lượng nucleotit  
b. Trình tự sắp xếp của các nucleotit    
c. Thành phần các nucleotit         
d.Cả a, b, c, đều đúng
Tự luận
5/ Phân tử ADN được cấu tạo từ nguyên tố nào?
6/ Phân tử ADN có mấy mạch? Các mạch sắp xếp như thế nào trong không gian?
7/ Xác định chiều cao và số lượng cặp nu trong một chu kỳ xoắn, đường kính của vòng xoắn?
8/ Các nucleotit nào trên 2 mạch liên kết nhau tạo thành từng cặp ? Và nhờ vào liên kết nào ? Theo nguyên tắc nào?
9/  Giả sử trinh tự các đơn phân trên một đoạn mạch AND như sau:
- A - T - X - X – G – A - T - G - G  - X – A - T - G - T – X –
Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch tương ứng sẽ như thế nào ?
10/ Quan sát hình 16 : Sơ đồ tự nhân đôi của AND.  Hoàn thành phiếu học tập sau
	Câu hỏi
	Trả lời

	1. Hoạt động đầu tiên khi AND bắt đầu tự nhân đôi?

	

	2.Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên mấy mạch ADN?
	

	3.Trong quá trình tự nhân đôi, các nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp?

	

	4. Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào?

	

	5. Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

	


11/ Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc nào ?
12/ Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:
Mạch 1: - A – G – T – X – X – T – 
Mạch 2: - T – X – A – G – G – A – 
Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi?
13/  Một phân tử ADN tự nhân đôi liên tục 5 lần. Hỏi có bao nhiêu phân tử ADN con được tạo thành sau khi phân tử ADN nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi ?
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